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1. Giới thiệu

Việt Nam có diện tích đất nông nghiệp là 9.412
triệu ha, chiếm 28,4% tổng diện tích. Mặc dù ngành
nông nghiệp chỉ đóng góp khoảng 18% GDP, lao
động trong ngành này chiếm tới 55% tổng lao động
của cả nước (Tổng cục Thống kê, 2014). Mặc dù có
tầm quan trọng trong việc tạo ra nhiều việc làm,
ngành nông nghiệp vẫn chưa nhận được sự quan
tâm tương xứng, xét về khía cạnh vốn đầu tư của
toàn xã hội cũng như đầu tư của khu vực nhà nước.

Tuy nhiên, trong những năm qua, cùng với chương

trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế chung, Chính phủ

đã không ngừng đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh

tế nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật

nuôi, giảm diện tích trồng lúa kém hiệu quả để

chuyển sang những cây trồng, vật nuôi có hiệu quả

kinh tế, phù hợp đặc thù nông nghiệp hiện đại. Để

chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp thành công,

một trong những vấn đề quan trọng hàng đầu cần

giải quyết là vấn đề vốn, trong đó có vốn tín dụng
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ngân hàng cho các hộ nông nghiệp. 

Bản chất của sản xuất nông nghiệp là có tính thời
vụ cao, thu nhập thường rơi vào một số thời điểm
nhất định, trong khi nhu cầu vốn cho tiêu dùng và
sản xuất lại thường trải đều trong năm. Do đó, việc
nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng được xem như
là công cụ quan trọng nhằm điều hòa lại giữa dòng
thu nhập và dòng chi tiêu, qua đó góp phần nâng cao
hiệu quả sản xuất. Có nhiều bằng chứng, chẳng hạn
trong nghiên cứu của Armendariz & Morduch
(2005), cho thấy tín dụng có những tác động tích
cực lên chi tiêu y tế và giáo dục; đến lượt nó, những
yếu tố này tác động làm tăng năng lực và hiệu quả
sản xuất. Sự thành công của các chương trình tín
dụng phụ thuộc phần lớn vào khả năng tiếp cận vốn
của các hộ nghèo. Điều này lại phụ thuộc vào mối
quan hệ giữa cung và cầu tín dụng nông nghiệp.
Cung tín dụng phụ thuộc vào chính sách định mức
tín dụng của các tổ chức cấp vốn, trong khi cầu tín
dụng phụ thuộc vào quyết định của hộ có vay vốn
hay không và nếu có vay thì lượng vốn là bao nhiêu. 

Khả năng tiếp cận tín dụng ngân hàng của
Lensink & cộng sự (2008) cho rằng, các hộ nông
nghiệp được phân thành các nhóm: (i) nhóm thứ
nhất bao gồm những hộ đã từng có ý định vay ngân
hàng nhưng sau đó quyết định không vay do một số
rào cản như: lãi suất quá cao, thủ tục vay phức tạp,
sản phẩm tín dụng không phù hợp với nhu cầu; (ii)
nhóm thứ hai bao gồm những hộ đã làm thủ tục đề
nghị vay vốn nhưng bị ngân hàng từ chối cho vay do
không đáp ứng các điều kiện vay; (iii) nhóm thứ ba
bao gồm những hộ đã được ngân hàng cấp vốn tín
dụng nhưng lượng vốn được cấp thấp hơn nhu cầu
vay; (iv) nhóm thứ tư bao gồm những hộ được cấp
tín dụng bằng với nhu cầu vốn vay. 

Nghiên cứu này tập trung phân tích các nhân tố
ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng ngân
hàng của hộ nông nghiệp thuộc các nhóm (ii), (iii)
và (iv) và chúng tôi định nghĩa hộ nông nghiệp có
khả năng tiếp cận tín dụng đầy đủ là những hộ thuộc
nhóm (iv), còn lại là các hộ không có khả năng tiếp
cận tín dụng đầy đủ. 

2. Tổng quan các công trình nghiên cứu trước
có liên quan

Phần lớn các nghiên cứu thực nghiệm về khả
năng tiếp cận tín dụng của hộ nông nghiệp đều tập
trung trả lời 2 câu hỏi chủ yếu. Một là, nhân tố nào
ảnh hưởng đến khả năng hộ nông nghiệp được ngân
hàng cấp tín dụng? Hai là, nhân tố nào ảnh hưởng

đến lượng tín dụng được cấp? Mô hình Probit hoặc
Logit thường được sử dụng để trả lời câu hỏi 1 và
mô hình Tobit thường được sử dụng để trả lời câu
hỏi 2 (Kedir, 2002). Trong một số trường hợp, mô
hình lựa chọn 2 bước Heckman được vận dụng để
đồng thời trả lời câu hỏi 1 và 2 (Vuong & cộng sự,
2012).

Ở các nước đang phát triển, tình trạng bất đối
xứng thông tin giữa bên cho vay và đi vay khá phổ
biến. Do đó, tài sản thế chấp được xem là yếu tố
quan trọng ảnh hưởng đến khả năng vay của người
đi vay. Ngoài ra, các yếu tố giáo dục, địa vị của chủ
hộ, diện tích đất canh tác, thu nhập hộ cũng đóng vai
trò quan trọng đối với khả năng tiếp cận vốn của hộ
nông nghiệp (Lensink & cộng sự, 2008). Trong
nghiên cứu của Lensink & Pham Thi Thu (2007), tín
dụng cấp cho người vay ở Việt Nam phụ thuộc vào
hiệu quả sử dụng vốn, cũng như tài sản bảo đảm, có
bảo lãnh và mục đích sử dụng vốn. Vuong & cộng
sự (2012) sử dụng mô hình Heckman để đánh giá
ảnh hưởng của các nhân tố đến khả năng tiếp cận tín
dụng của các hộ nông nghiệp Vùng đồng bằng sông
Cửu Long. Kết quả cho thấy khả năng tiếp cận tín
dụng của hộ nông nghiệp có mối quan hệ thuận
chiều với các biến giá trị nhà ở, chủ hộ là nam giới
và nghịch chiều với quy mô hộ gia đình, khoảng
cách từ nhà đến trung tâm, diện tích đất canh tác.
Kết quả nghiên cứu của Takahashi (2010) tại
Indonesia chỉ ra rằng, khả năng tiếp cận tín dụng
chịu ảnh hưởng mạnh bởi mức độ giàu có của hộ gia
đình, nhưng ít phụ thuộc vào tài sản bảo đảm. Kedir
(2002) sử dụng mô hình Probit nhằm đánh giá ảnh
hưởng của các nhân tố đến khả năng tiếp cận tín
dụng của các hộ nông nghiệp ở Ethiopia và cho
thấy, các biến tổng mức chi tiêu, giá trị tài sản bảo
đảm, số năm đến trường của chủ hộ có tác động làm
tăng khả năng tiếp cận tín dụng. Ngược lại, các biến
số người phụ thuộc trong gia đình, tổng số nợ hiện
tại có tác động làm giảm khả năng tiếp cận tín dụng.
Các biến quy mô hộ gia đình, tuổi của chủ hộ, giới
tính chủ hộ không có ý nghĩa thống kê.

Mặc dù có những khác biệt nhất định, phần lớn
kết quả từ các nghiên cứu đều cho thấy, khả năng
tiếp cận tín dụng của hộ nông nghiệp chịu ảnh
hưởng bởi các nhân tố như độ tuổi, giáo dục, thu
nhập, địa vị xã hội, tài sản bảo đảm và các đặc điểm
xã hội, nhân khẩu. Phần còn lại của nghiên cứu này
phân tích những nhân tố trên ảnh hưởng như thế nào
đến khả năng tiếp cận tín dụng ngân hàng của các hộ
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nông nghiệp tại Việt Nam.

3. Mô hình nghiên cứu

3.1. Mô hình 1

Để trả lời câu hỏi “nhân tố nào ảnh hưởng đến
khả năng hộ nông nghiệp được cấp tín dụng trên địa
bàn Việt Nam?”, nghiên cứu này sử dụng mô hình
hồi quy Logit. Biến phụ thuộc được viết như sau:

Trong đó, y*
i là biến biểu thị lượng tín dụng hộ

gia đình được cấp từ ngân hàng. Lượng vốn này là
một hàm của các biến giải thích (Xi) và được biểu
diễn qua phương trình:

y*
i = β0 + Σ βiXij + εi (j = 1,k) (1)

Mô hình Logit phụ thuộc giả định phân phối
logistic của sai số ngẫu nhiên trong phương trình
(1). Hosmer & Lemeshew (1989) chỉ ra rằng, mô
hình Logit có những ưu điểm hơn các mô hình khác
do tính linh hoạt và dễ biểu diễn về mặt toán học
cũng như kết quả được giải nghĩa đầy đủ. 

Hàm xác suất logistic tích lũy được biểu diễn như
sau:

Pi = F(Zi)= F(α + ΣβiXi) = 1/(1+e-zi) (i = 1,n)    (2)

Trong đó, Pi là xác suất hộ gia đình được cấp tín
dụng xét trong điều kiện các đặc điểm của hộ và đặc
điểm sản xuất Xi; α và β là các hệ số cần ước lượng. 

Để giải thích ý nghĩa các hệ số ước lượng, mô
hình Logit cần được biểu diễn dưới dạng các khả
năng và log của các khả năng. Tỷ lệ các khả năng
hàm chỉ tỷ lệ xác suất (Pi) mà một biến cố (hộ được
cấp tín dụng) xảy ratrên xác suất (1 – Pi) mà biến cố
không xảy ra. Sau một số thuật toán đơn giản,
phương trình 2 có thể viết lại:

(1 – Pi) = 1/(1+ezi)

Do đó:

Pi/(1-Pi) = (1 + ezi)/(1 + e-zi) = ezi

Lấy logarit cơ số tự nhiên của hai vế ở phương
trình trên, ta thu được mô hình Logit như dưới đây:

Zi= ln(Pi/(1-Pi))= α +β1X1+ β2X2+…+ βnXn (3)

Sau khi tính đến các sai số trong quá trình ước
lượng các khả năng, phương trình (3) trở thành:

Zi = ln(Pi/(1-Pi)) = α + ΣβiXi + εi (4)

Hệ số của mô hình Logit, do đó, phản ánh log của

tỷ lệ các khả năng (được cấp tín dụng và không
được cấp tín dụng) do sự thay đổi của các biến giải
thích. 

3.2. Mô hình 2

Để trả lời câu hỏi “nhân tố nào ảnh hưởng đến
lượng tín dụng được cấp?”, nghiên cứu tiếp tục sử
dụng dữ liệu như đã sử dụng ở mô hình 1. Trong
mẫu thống kê được điều tra, có một tỷ lệ đáng kể
các hộ nông nghiệp không vay vốn ngân hàng, do
đó, chúng ta không có số liệu của biến phụ thuộc
cho các hộ đó. Nói cách khác, chúng ta gặp phải một
mẫu dạng kiểm duyệt (censored sample). Để xử lý
số liệu nhằm trả lời câu hỏi nghiên cứu, các tác giả
vận dụng mô hình Tobit. Mô hình được viết như
sau:

Trong đó:

yi
* là biến phụ thuộc, biểu thị lượng vốn tín dụng

được cấp trong phương trình hồi quy;

yi là lượng vốn tín dụng được cấp cho hộ gia đình
quan sát được từ mẫu nghiên cứu;

αi là hệ số chặn của phương trình;

Xi là véc tơ các biến giải thích;

βi là véc tơ các hệ số ước lượng;

εi là sai số ngẫu nhiên.

Để ước lượng các tham số trong mô hình Tobit,
các tác giả sử dụng phương pháp xác suất lớn nhất
(maximun likelihood) với sự trợ giúp của phần mềm
Eviews. 

4. Dữ liệu nghiên cứu và mô tả các biến 

4.1. Dữ liệu nghiên cứu

Nghiên cứu sử dụng nguồn dữ liệu do các tác giả
điều tra từ 1.560 hộ nông nghiệp tại các tỉnh Thái
Bình, Quảng Trị, Đồng Nai và Long An vào tháng 8
năm 2014. Mỗi tỉnh được lựa chọn ngẫu nhiên một
huyện và tiến hành điều tra 390 hộ nông nghiệp. Số
liệu bao chứa các đặc điểm của hộ nông nghiệp, đặc
điểm món vay, hành vi tín dụng của hộ nông nghiệp
và các đặc điểm khác. 

Các hộ nông nghiệp được lựa chọn ngẫu nhiên để
tiến hành phỏng vấn trực tiếp tại nơi cư trú của hộ. Khảo
sát được tiến hành với sự trợ giúp của các sinh viên
Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh.

(5)
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Bảng 1 cung cấp thông tin khái quát về tình trạng
vay ngân hàng của các hộ nông nghiệp.Trong tổng
số 1.560 hộ được khảo sát, có 520 hộ trả lời không
vay ngân hàng, chiếm 33,33%; có 1.040 hộ trả lời
đang vay ngân hàng, chiếm 66,67%. Tỷ lệ hộ vay
ngân hàng như trên là khá cao so với một số cuộc
điều tra trong các nghiên cứu khác. 

Bảng 2 cung cấp thông tin về đặc điểm tín dụng
của hộ nông nghiệp. Giá trị trung bình của một món
vay là 88.700.000 đồng, lãi suất bình quân của một
món vay là 0,9%/tháng. Chi phí giao dịch bình quân
của một lần vay (bao gồm chi phí hồ sơ, chi phí đi
lại…) là 560.500 đồng. Thời hạn bình quân của món
vay là 21,85 tháng.

Bảng 3 cung cấp thông tin thống kê mô tả các
biến. Theo số liệu ở Bảng 3, diện tích đất bình quân
của các hộ nông nghiệp là 4.736m2, giá trị độ
nghiêng dương và độ nhọn bằng 3,52 hàm ý rằng
các hộ nông nghiệp có phân phối diện tích đất lệch

phải. Thu nhập bình quân của mỗi hộ là 185,98 triệu
VND/năm. Độ lệch chuẩn của thu nhập tương đối
lớn cho thấy mức độ phân tán của thu nhập khá lớn.
Giá trị độ nghiêng của thu nhập là dương và độ nhọn
bằng 5,65 hàm ý rằng hộ nông nghiệp có phân phối
thu nhập lệch phải. Tuổi bình quân của chủ hộ là
41,23 tuổi, độ lệch chuẩn cao hàm ý rằng mức độ
phân tán tuổi của các chủ hộ là khá lớn. Giá trị độ
nghiêng dương cho thấy tuổi của các chủ hộ có phân
phối lệch phải. Số năm đi học bình quân của chủ hộ
là 10,23 năm, độ nghiêng âm cho thấy phân phối
của biến giáo dục lệch trái.

Bảng 3 cũng cho thấy, có tới 41% chủ hộ là nữ
giới, có 37% chủ hộ là người có giữ một cương vị
chính trị - xã hội tại địa phương, có 39% hộ gia đình
đã từng vay ngân hàng, có 41% hộ gia đình vay
mượn ở thị trường phi chính thức. Tất cả các biến
trong nhóm biến giả này có giá trị độ nghiêng
dương. 
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Số người phụ thuộc bình quân của một hộ là 2,12
người. Giá trị thế chấp trung bình của mỗi hộ là
288,55 triệu VND, độ lệch chuẩn của biến này là
167,57, cho thấy mức độ phân tán khá lớn. Giá trị
độ nghiêng dương và độ nhọn bằng 4,55 hàm ý phân
phối của biến này lệch phải. 

4.2. Mô tả các biến và dấu kỳ vọng

Dientich: Biến này thể hiện tổng diện tích đất sở
hữu của hộ, bao gồm đất ở và đất canh tác, và được
tính bằng đơn vị 100 m2. Hộ sở hữu càng nhiều đất
thì được xem là khả năng trả nợ càng cao. Do vậy,
dấu kỳ vọng của biến dientich trong cả hai mô hình
là dấu +.

Thunhap: Biến này thể hiện thu nhập bình quân
của một hộ trong một năm, được tính bằng đơn vị
triệu đồng. Thu nhập càng cao thì khả năng trả nợ
càng cao. Tuy nhiên, khi hộ có thu nhập cao thì nhu
cầu vaythường thấp hơn vì họ có khả năng tự trang
trải các khoản chi phí. Do đó, dấu kỳ vọng của biến
này trong cả hai mô hình là +/-. 

Tuoich: Độ tuổi của chủ hộ. Độ tuổi của chủ hộ
càng cao thì kinh nghiệm sản xuất càng cao, khả
năng kiểm soát nguồn lực càng tốt, danh tiếng và
trách nhiệm càng lớn. Do đó, họ dễ tiếp cận được
nguồn vốn tín dụng chính thức. Trong khi đó, các
chủ hộ trẻ tuổi thường chi tiêu nhiều hơn tiết kiệm,
họ có khả năng nắm bắt công nghệ và kỹ thuật
nhanh hơn, dám chấp nhận rủi ro cao hơn. Điều này
đồng nghĩa với nhu cầu tín dụng cao hơn. Tuy
nhiên, những chủ hộ trẻ tuổi thường khó tiếp cận tín
dụng ngân hàng hơn do họ có ít kinh nghiệm và
danh tiếng. Điều này dẫn đến khả năng tiếp cận vốn
tín dụng của họ thấp hơn người nhiều tuổi. Dấu kỳ

vọng của biến này trong cả 2 mô hình là +/-.

Giaoducch: Thể hiện số năm đến trường của chủ
hộ. Những người được đi học nhiều hơn thường có
khả năng khai thác các cơ hội đầu tư tốt hơn cũng
như hiểu rõ hơn các thủ tục vay vốn, do đó họ
thường có xu hướng sử dụng nguồn vốn tín dụng từ
ngân hàng. Biến này có dấu kỳ vọng là dấu + trong

cả hai mô hình. 

Gioitinhch: Đây là biến giả, nhận giá trị là 1 nếu
chủ hộ là nữ giới, và giá trị là 0 nếu chủ hộ là nam
giới. Biến này có dấu kỳ vọng +/- trong 2 mô hình.

Diavich: Địa vị chủ hộ. Đây là biến giả, nhận giá
trị là 1 nếu chủ hộ đảm nhận một cương vị chính trị
- xã hội nào đó trong bất kỳ một đoàn thể xã hội
(như Hội nông dân, Hội cựu chiến biến, Hội phụ
nữ…), hoặc một cơ quan chính quyền (như UBND
phường, xã, đội…); nhận giá trị là 0 nếu chủ hộ
không đảm nhận bất kỳ cương vị chính trị - xã hội
nào. Những người có địa vị chính trị - xã hội thường
nắm bắt thông tin nhanh hơn và có danh tiếng hơn.
Do vậy, họ được cho là có khả năng tiếp tín dụng
cao hơn. Biến này có dấu kỳvọng là dấu + trong cả
hai mô hình.

Snphuthuoc: Biến thể hiện số người sống phụ
thuộc trong hộ, bao gồm những người dưới 18 tuổi
hoặc trên 60 tuổi, và những người trong độ tuổi lao
động nhưng đang đi học. Biến này có dấu kỳ vọng
là dấu +/- trong hai mô hình.

Lichsutd: Biến lịch sử tín dụng, thể hiện hộ đã
từng vay ngân hàng trước khi nhận khoản vay hiện
tại hay chưa. Biến này nhận giá trị là 1 nếu hộ được
phỏng vấn trả lời “Có”, và nhận giá trị 0 nếu hộ trả
lời “Chưa”. Biến này có dấu kỳ vọng là dấu +.
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Gtthechap: Giá trị thế chấp của tài sản được tính
bằng đơn vị triệu VND. Phần lớn các khoản tín dụng
ngân hàng cấp cho hộ nông nghiệp đều có thế chấp.
Đối với những hộ không vay ngân hàng, biến
gtthechap được ước tính bằng một tài sản có giá trị
đáng kể nhất mà hộ nông nghiệp sở hữu và có thể
dùng làm thế chấp (là những tài sản có pháp lý rõ
ràng, có giá trị thị trường và có khả năng thanh
khoản). Đối với những hộ không sở hữu tài sản nào
đáng kể để thế chấp, biến này nhận giá trị là 0. Trong
cả 2 mô hình, biến này có dấu kỳ vọng là dấu +.

vayphict: Biến vay phi chính thức thể hiện hộ có
vay ở nguồn khác, ngoài các tổ chức tín dụng chính
thức hay không. Đây là biến giả, nhận giá trị 1 nếu
hộ có vay ở nguồn khác, nhận giá trị 0 nếu hộ không
vay ở nguồn khác. Trong mô hình 1 và 2, biến này
có dấu kỳ vọng là dấu -.

5. Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Kết quả ước lượng từ 2 mô hình cho thấy, các hệ
số đều có dấu như kỳ vọng ban đầu. Biến diện tích
có ý nghĩa thống kê trong cả hai mô hình. Điều này
hàm ý rằng, diện tích đất sở hữu của chủ hộ là một
yếu tố được xem xét trong quá trình ngân hàng ra
quyết định có cấp tín dụng hay không, và nếu cấp thì
giá trị là bao nhiêu. Ngoài ra, kết quả này cung cấp
thêm bằng chứng về việc những hộ có diện tích
canh tác lớn thường có nhu cầu vốn lớn để mở rộng

sản xuất hoặc cơ cấu lại sản xuất. 

Biến thu nhập có ý nghĩa thống kê trong mô hình
1 nhưng không có ý nghĩa thống kê trong mô hình
2. Hệ số có dấu dương trong mô hình 1 cho thấy, khi
thu nhập tăng lên thì khả năng vay vốn từ ngân hàng
càng lớn. Tuy nhiên, kết quả từ mô hình Tobit không
cho thấy tồn tại mối quan hệ giữa thu nhập và lượng
vốn tín dụng được cấp.

Biến tuổi của chủ hộ có nghĩa thống kê trong cả
2 mô hình. Điều này có thể được giải thích là những
chủ hộ nhiều tuổi dễ dàng tiếp cận vốn tín dụng
ngân hàng hơn người trẻ tuổi do họ có uy tín và kinh
nghiệm hơn. Mặc dù những người trẻ tuổi có thể có
nhu cầu tín dụng cao hơn. Điều này hàm ý rằng,
mức độ ảnh hưởng của uy tín và kinh nghiệm lớn
hơn mức độ ảnh hưởng của nhu cầu vốn, xét riêng
như là hệ quả của độ tuổi, đến khả năng hộ được cấp
tín dụng cũng như lượng vốn tín dụng được cấp.  

Biến giáo dục của chủ hộ có ý nghĩa thống kê
trong cả 2 mô hình và mức độ ảnh hưởng của biến
này đến biến phụ thuộc là khá lớn. Như đã phân tích
ở phần trước, những người nhận được giáo dục tốt
hơn thường nắm bắt các cơ hội kinh doanh tốt hơn
và do đó họ có nhu cầu vốn tín dụng cao hơn. Ngoài
ra, những người này thường hiểu rõ các thủ tục cũng
như điều kiện vay vốn ngân hàng và họ có thể đáp
ứng tốt hơn các điều kiện đó. Điều này giúp làm
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tăng cơ hội nhận được vốn tín dụng ngân hàng cũng
như lượng tín dụng được cấp. Kết quả này tương
đồng với phát hiện trong một số nghiên cứu khác
(Lensink & Pham Thi Thu, 2007).

Biến giới tính của chủ hộ không có ý nghĩa thống
kê trong cả hai mô hình. Điều này cung cấp một
bằng chứng là không có sự phân biệt đối xử về giới
tính của người cho vay. 

Cũng như biến giới tính, biến địa vị của chủ hộ
không có ý nghĩa thống kê trong cả hai mô hình.
Điều này là đáng ngạc nhiên khi so sánh với kết quả
của nhiều nghiên cứu khác (Lensink & Pham Thi
Thu, 2007), cho thấy địa vị có ảnh hưởng nhất định
đến khả năng tiếp cận vốn. Tuy nhiên, kết quả này
có thể được giải thích là tại Việt Nam, những người
làm nông nghiệp nhưng có đảm nhận thêm một
cương vị chính trị - xã hội có thể có nguồn thu nhập
khác khá ổn định, ngoài thu nhập từ kinh tế nông
nghiệp. Do vậy, họ không có xu hướng tập trung vào
sản xuất và không có nhiều nhu cầu vay vốn ngân
hàng. 

Biến số người phụ thuộc không có ý nghĩa thống
kê trong cả hai mô hình. Nhu cầu tín dụng của
những hộ gia đình có nhiều người phụ thuộc thường
nhằm để tài trợ cho sản xuất mở rộng cũng như cho
tiêu dùng, như để trang trải các khoản chi phí cho
con em học đại học. Ngược lại, nhu cầu tín dụng của
những hộ có ít người phụ thuộc, thông thường là
những hộ trẻ tuổi, thường nhằm để trang trải
chonhững khoản chi tiêu lớn như xây dựng nhà mới.
Kết quả nghiên cứu không cho thấy những khác biệt
về khả năng tiếp cận vốn giữa những hộ có ít và
những hộ có nhiều người phụ thuộc. 

Biến lịch sử tín dụng có ý nghĩa thống kê trong
mô hình 1 và có mức độ ảnh hưởng khá lớn đến khả
năng hộ được cấp tín dụng. Kết quả này hàm ý rằng,
trong điều kiện tồn tại thông tin bất đối xứng, thì
thông tin lịch sử tín dụng đã cung cấp một cơ sở rất
quan trọng để ngân hàng ra quyết định cấp tín dụng.
Do đó, đối với những hộ đã từng vay ngân hàng và
có lịch sử trả nợ tốt, khả năng để được cấp vốn tín
dụng là rất cao. Tuy nhiên, biến lịch sử tín dụng
không có ý nghĩa thống kê trong mô hình 2. Điều
này hàm ý rằng, lượng vốn tín dụng được cấp phụ
thuộc vào nhiều yếu tố khác, hơn là phụ thuộc vào
lịch sử trả nợ của người vay. 

Biến giá trị thế chấp có ý nghĩa thống kê trong
của 2 mô hình và ảnh hưởng tương đối mạnh đến
khả năng hộ được cấp tín dụng cũng như lượng vốn

tín dụng được cấp. Điều này xuất phát từ thực tế là
các ngân hàng thường rất thiếu thông tin về khách
hàng nông nghiệp trong phân tích tín dụng. Vì vậy,
một trong những biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro
tín dụng là yêu cầu các khoản vay phải có thế chấp.
Kết quả này khá tương đồng với những phát hiện
trong nhiều nghiên cứu trước đó tại các địa bàn khác
ở Việt Nam (Lensink & Pham Thi Thu, 2007;
Vuong, 2012). 

Biến vay ở thị trường tín dụng phi chính thức như
từ người thân, bạn bè, từ người cho vay cá nhân
hoặc từ hội chơi hụi không có ý nghĩa thống kê
trong cả hai mô hình. Kết quả này hàm ý là phần lớn
hộ nông nghiệp đã lựa chọn vay từ ngân hàng trước
khi vay từ thị trường phi chính thức. Vì thế, các yếu
tố ảnh hưởng đến khả năng hộ được cấp tín dụng và
lượng vốn tín dụng được ngân hàng cấp không chịu
ảnh hưởng bởi biến vayphict.  

6. Kết luận và gợi ý chính sách

Thông qua mô hình Logit và Tobit, nghiên cứu
này cung cấp bằng chứng về những nhân tố ảnh
hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng ngân hàng của
các hộ nông nghiệp tại Việt Nam. Những nhân tố
ảnh hưởng đến khả năng hộ được cấp tín dụng là:
diện tích đất của hộ, thu nhập của hộ, tuổi của chủ
hộ, giáo dục của chủ hộ, lịch sử tín dụng và giá trị
tài sản thế chấp. Những nhân tố ảnh hưởng đến
lượng tín dụng được cấp là: diện tích đất của hộ,
tuổi của chủ hộ, giáo dục của chủ hộ và giá trị tài
sản thế chấp. Trong cả hai mô hình, nhân tố có ảnh
hưởng mạnh nhất đến khả năng tiếp cận vốn của hộ
là giáo dục của chủ hộ và giá trị tài sản thế chấp.
Qua những phát hiện ở trên, bài viết này đưa ra một
số gợi ý nhằm nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng
ngân hàng cho hộ nông nghiệp tại Việt Nam như
sau:

Thứ nhất, chính quyền cần tiếp tục đẩy nhanh quá
trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở
hữu nhà ở cho các hộ nông nghiệp. Hiện nay, vẫn
còn khoảng 15% hộ nông nghiệp chưa được cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở
(Le Thanh Ngoc, 2014). Việc cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở sẽ góp phần làm
gia tăng những tài sản có thể thế chấp ở ngân hàng,
qua đó, nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho
các hộ nông nghiệp.

Thứ hai, tiếp tục thực hiện các cơ chế, chính sách
nhằm tạo điều kiện, khuyến khích con em hộ nông
nghiệp được đi học. Điều này sẽ có tác động tích



60Số 220(II) tháng 10/2015

cực lâu dài làm tăng năng lực lao động cho hộ nông
nghiệp, qua đó làm gia tăng khả năng tiếp cận vốn.
Các chính sách khuyến khích giáo dục có thể bao
gồm các chính sách tài chính như: chương trình tín
dụng lãi suất ưu đãi cho mục đích khuyến học, thành
lập quỹ học bổng cho con em hộ nghèo nhưng có
kết quả học tập tốt;… các chính sách phi tài chính
như: thiết lập các tuyến xe buýt đặc biệt để đưa đón
con em ở vùng xa đi học, đảm bảo phần lớn con em
nông nghiệp có thể tiếp cận trường học một cách
thuận tiện. 

Thứ ba, các ngân hàng thương mại cần xây dựng
và tổ chức thực hiện một số chương trình bồi dưỡng,

tư vấn miễn phí có chọn lọc cho hộ nông nghiệp về
các kỹ năng quản lý sản xuất nông nghiệp, kỹ năng
hạch toán thu chi tài chính trong sản xuất nông
nghiệp. Điều này một mặt giúp hộ nông nghiệp
quản lý hiệu quả hơn nguồn lực của mình. Mặt khác,
tạo điều kiện tăng cường trao đổi thông tin hai chiều
giữa ngân hàng và hộ nông nghiệp, qua đó cung cấp
một kênh thông tin hữu ích giúp ngân hàng có cơ sở
tốt hơn trong thẩm định khách hàng, giảm sự phụ
thuộc vào nguồn thông tin từ Trung tâm thông tin tín
dụng cũng như giảm phụ thuộc vào yếu tố tài sản
bảo đảm, góp phần nâng cao hơn nữa khả năng tiếp
cận vốn tín dụng của hộ nông nghiệp.r
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